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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

Số: 74/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc  
phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát 
thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 
điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định công bố của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: số 
3638/QĐ-BVHTTDL ngày 27/11/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia 
đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số 
3698/QĐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số 3808/
QĐ-BVHTTDL ngày 11/12/2023 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực Quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1260/TTr- 
SVHTT  ngày 19/12/2023 và ý kiến của các thành viên UBND tỉnh tại Văn bản số 4564/
VP.UBND-NC ngày 29/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới 
ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao (Có danh mục thủ tục hành chính 
kèm theo).

Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ danh mục, nội dung thủ tục hành 
chính đã được công bố, cung cấp nội dung thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Phối hợp với 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xây dựng để phê duyệt quy trình giải quyết 
thủ tục hành chính chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001:2015 để tin học hóa việc giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục 
số 1, 8 phần I, số 5, 7, 8, 9 phần V, số 3 phần VI, phần IX, phần X mục A; phần III mục 
B tại Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn 
hóa và Thể thao, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cao Tường Huy
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ố 

đi
ều

 c
ủa

 
Lu

ật
 D

i s
ản

 v
ăn

 h
óa

 v
à 

Lu
ật

 S
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 số
 

đi
ều

 c
ủa

 L
uậ

t D
i s

ản
 v

ăn
 h

óa
. 

- 
Th

ôn
g 

tư
 s

ố 
07

/2
00

4/
TT

-B
V

H
TT

 n
gà

y 
19

/2
/2

00
4 

củ
a 

B
ộ 

V
ăn

 h
óa

 - 
Th

ôn
g 

tin
 h

ướ
ng

 d
ẫn

 tr
ìn

h 
tự

, t
hủ

 
tụ

c 
đă

ng
 k

ý 
di

 v
ật

, c
ổ 

vậ
t, 

bả
o 

vậ
t q

uố
c 

gi
a.

- 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

07
/2

01
1/

TT
-B

V
H

TT
D

L 
ng

ày
 

07
/6

/2
01

1 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

, t
ha

y 
th

ế 
ho

ặc
 b

ãi
 b

ỏ,
 h

ủy
 

bỏ
 c

ác
 q

uy
 đ

ịn
h 

có
 li

ên
 q

ua
n 

đế
n 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 

th
uộ

c 
ph

ạm
 v

i c
hứ

c 
nă

ng
 q

uả
n 

lý
 c

ủa
 B

ộ 
V

ăn
 h

óa
, 

Th
ể 

th
ao

 v
à 

D
u 

lịc
h.

C
ó

C
ó

2

Th
ủ 

tụ
c 

cô
ng

 n
hậ

n 
bả

o 
vậ

t 
qu

ốc
 g

ia
 

đố
i 

vớ
i 

bả
o 

tà
ng

 
ng

oà
i 

cô
ng

 l
ập

, 
tổ

 
ch

ức
, 

cá
 

nh
ân

 
là

 
ch

ủ 
sở

 
hữ

u 
ho

ặc
 

đa
ng

 q
uả

n 
lý

 h
ợp

 
ph

áp
 h

iệ
n 

vậ
t 

60
 n

gà
y 

là
m

 v
iệ

c 

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

H
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

 tỉ
nh

 

K
hô

ng
 

C
ó

C
ó
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Số
 

TT
Tê

n 
th

ủ 
tụ

c 
 

hà
nh

 c
hí

nh
Th

ời
 h

ạn
 

gi
ải

 q
uy

ết
Đ

ịa
 đ

iể
m

 
th

ực
 h

iệ
n

Ph
í, 

lệ
 p

hí
 

C
ăn

 c
ứ 

ph
áp

 lý

H
ìn

h 
th

ức
 th

ực
 

hi
ện

 q
ua

 d
ịc

h 
vụ

 
bư

u 
ch

ín
h 

cô
ng

 íc
h 

Ti
ếp

 n
hậ

n 
hồ

 sơ
Tr

ả 
kế

t 
qu

ả

- 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

13
/2

02
3/

TT
B

V
H

TT
D

L 
ng

ày
 

30
/1

0/
20

23
 c

ủa
 B

ộ 
V

ăn
 h

óa
, T

hể
 th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 g

iấ
y 

tờ
 c

ôn
g 

dâ
n 

tạ
i m

ột
 s

ố 
Th

ôn
g 

tư
 d

o 
B

ộ 
trư

ởn
g 

B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, T
hể

 
th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h 
ba

n 
hà

nh
.

II
H

O
Ạ

T
 Đ

Ộ
N

G
 M

U
A

 B
Á

N
 H

À
N

G
 H

Ó
A

 C
H

U
Y

Ê
N

 N
G

À
N

H
 V

Ă
N

 H
Ó

A
 (0

1 
T

T
H

C
)

1

Th
ủ 

tụ
c 

ph
ê 

du
yệ

t 
nộ

i d
un

g 
tá

c 
ph

ẩm
 

m
ỹ 

th
uậ

t, 
tá

c 
ph

ẩm
 

nh
iế

p 
ản

h 
nh

ập
 

kh
ẩu

 c
ấp

 tỉ
nh

 

04
    

    
ng

ày
 

là
m

 v
iệ

c 

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

H
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

 tỉ
nh

 

N
ội

 d
un

g 
gh

i d
ướ

i 
TT

H
C

 

- T
hô

ng
 tư

 2
8/

20
14

/T
T-

B
V

H
TT

D
L 

ng
ày

 3
1/

12
/2

01
4 

củ
a 

B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, T
hể

 t
ha

o 
và

 D
u 

lịc
h 

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

qu
ản

 lý
 h

oạ
t đ

ộn
g 

m
ua

 b
án

 h
àn

g 
qu

á 
qu

ốc
 tế

 th
uộ

c 
di

ện
 q

uả
n 

lý
 c

hu
yê

n 
ng

àn
h 

vă
n 

hó
a 

củ
a 

B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, 
Th

ể 
th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h.
 

- 
Th

ôn
g 

tư
 2

60
/2

01
6/

TT
-B

TC
 n

gà
y 

14
/1

1/
20

16
 c

ủa
 

B
ộ 

Tà
i 

C
hí

nh
 q

uy
 đ

ịn
h 

m
ức

 t
hu

, 
ch

ế 
độ

 t
hu

, 
nộ

p,
 

qu
ản

 lý
 v

à 
sử

 d
ụn

g 
ph

í t
hẩ

m
 đ

ịn
h 

nộ
i d

un
g 

vă
n 

hó
a 

ph
ẩm

 x
uấ

t k
hẩ

u,
 n

hậ
p 

kh
ẩu

.

- T
hô

ng
 tư

 số
 2

6/
20

18
/T

T-
B

V
H

TT
D

L 
ng

ày
 1

1/
9/

20
18

 
củ

a 
B

ộ 
V

ăn
 h

óa
, T

hể
 th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 
m

ột
 s

ố 
đi

ều
 c

ủa
 T

hô
ng

 t
ư 

28
/2

01
4/

TT
-B

V
H

TT
D

L 
ng

ày
 3

1/
12

/2
01

4 
củ

a 
B

ộ 
V

ăn
 h

óa
, T

hể
 th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h 
qu

y 
đị

nh
 v

ề 
qu

ản
 lý

 h
oạ

t đ
ộn

g 
m

ua
 b

án
 h

àn
g 

hó
a 

qu
ốc

 
tế

 th
uộ

c 
di

ện
 q

uả
n 

lý
 c

hu
yê

n 
ng

àn
h 

vă
n 

hó
a 

củ
a 

B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, T
hể

 th
ao

 v
à 

D
u 

lịc
h.

 

C
ó

C
ó
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tụ
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hà
nh

 c
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nh
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 q
uy

ết
Đ

ịa
 đ

iể
m

 
th

ực
 h

iệ
n
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í, 

lệ
 p

hí
 

C
ăn

 c
ứ 

ph
áp

 lý

H
ìn

h 
th

ức
 th

ực
 

hi
ện

 q
ua

 d
ịc

h 
vụ

 
bư

u 
ch

ín
h 

cô
ng

 íc
h 

Ti
ếp

 n
hậ

n 
hồ

 sơ
Tr

ả 
kế

t 
qu

ả

- 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

13
/2

02
3/

TT
-B

V
H

TT
D

L 
ng

ày
 

30
/1

0/
20

23
 c

ủa
 B

ộ 
V

ăn
 h

óa
, T

hể
 th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 g

iấ
y 

tờ
 c

ôn
g 

dâ
n 

tạ
i m

ột
 s

ố 
Th

ôn
g 

tư
 d

o 
B

ộ 
V

ăn
 h

óa
, T

hể
 th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h 
ba

n 
hà

nh
. 

1.
 Đ

ối
 v

ới
 tá

c 
ph

ẩm
 m

ỹ 
th

uậ
t (

Đ
ối

 v
ới

 1
0 

tá
c 

ph
ẩm

 đ
ầu

 ti
ên

: 3
00

.0
00

 đ
ồn

g/
 tá

c 
ph

ẩm
/lầ

n 
th

ẩm
 đ

ịn
h;

  Đ
ối

 v
ới

 tá
c 

ph
ẩm

 th
ứ 

11
 tớ

i t
ác

 
ph

ẩm
 s

ố 
49

: 2
70

.0
00

 đ
ồn

g/
tá

c 
ph

ẩm
/lầ

n 
th

ẩm
 đ

ịn
h;

  Đ
ối

 v
ới

 tá
c 

ph
ẩm

 th
ứ 

50
 tr

ở 
đi

: 2
40

.0
00

 đ
ồn

g/
tá

c 
ph

ẩm
/lầ

n 
th

ẩm
 đ

ịn
h,

 tố
i đ

a 
kh

ôn
g 

qu
á 

15
.0

00
.0

00
 đ

ồn
g

2.
 Đ

ối
 v

ới
 tá

c 
ph

ẩm
 n

hi
ếp

 ả
nh

: (
Đ

ối
 v

ới
 1

0 
tá

c 
ph

ẩm
 đ

ầu
 ti

ên
: 1

00
.0

00
 đ

ồn
g/

 tá
c 

ph
ẩm

/lầ
n 

th
ẩm

 đ
ịn

h;
  Đ

ối
 v

ới
 tá

c 
ph

ẩm
 th

ứ 
11

 tớ
i t

ác
 

ph
ẩm

 s
ố 

49
: 9

0.
00

0 
đồ

ng
/tá

c 
ph

ẩm
/lầ

n 
th

ẩm
 đ

ịn
h;

 Đ
ối

 v
ới

 tá
c 

ph
ẩm

 th
ứ 

50
 tr

ở 
đi

: 8
0.

00
0 

đồ
ng

/tá
c 

ph
ẩm

/lầ
n 

th
ẩm

 đ
ịn

h)
.

II
I

L
ĨN

H
 V

Ự
C

 V
Ă

N
 H

Ó
A

 C
Ơ

 S
Ở

 (0
4 

T
T

H
C

) 

1

Ti
ếp

 
nh

ận
 

hồ
 

sơ
 

th
ôn

g 
bá

o 
sả

n 
ph

ẩm
 

qu
ản

g 
cá

o 
trê

n 
bả

ng
 

qu
ản

g 
cá

o,
 b

ăn
g-

rô
n

03
     

    
ng

ày
 

là
m

 v
iệ

c 

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

H
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

 tỉ
nh

 

K
hô

ng
 

- L
uậ

t Q
uả

ng
 c

áo
 s

ố 
16

/2
01

2/
Q

H
13

. 

- 
N

gh
ị 

đị
nh

 s
ố 

18
1/

20
13

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
4/

11
/2

01
3 

củ
a 

C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 đ

ịn
h 

ch
i t

iế
t t

hi
 h

àn
h 

m
ột

 s
ố 

đi
ều

 
củ

a 
Lu

ật
 Q

uả
ng

 c
áo

.

- 
Th

ôn
g 

tư
 s

ố 
16

5/
20

16
/T

T-
B

TC
 n

gà
y 

25
/1

0/
20

16
 

củ
a 

B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
m

ức
 th

u,
 c

hế
 đ

ộ 
th

u,
 n

ộp
 

lệ
 p

hí
 c

ấp
 G

iấ
y 

ph
ép

 th
àn

h 
lậ

p 
V

ăn
 p

hò
ng

 đ
ại

 d
iệ

n 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 q

uả
ng

 c
áo

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

tạ
i 

V
iệ

t 
N

am
.  

C
ó

C
ó

2

C
ấp

 
G

iấ
y 

ph
ép

 
th

àn
h 

lậ
p 

V
ăn

 
ph

òn
g 

đạ
i 

di
ện

 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 

qu
ản

g 
cá

o 
nư

ớc
 

ng
oà

i t
ại

 V
iệ

t N
am

05
    

    
ng

ày
 

là
m

 v
iệ

c 

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

H
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

 tỉ
nh

 

3.
00

0.
00

0 
đồ

ng
/G

iấ
y 

ph
ép

C
ó

C
ó
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Tê

n 
th
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tụ

c 
 

hà
nh

 c
hí

nh
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ời
 h
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gi
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 q
uy

ết
Đ

ịa
 đ

iể
m

 
th

ực
 h

iệ
n

Ph
í, 

lệ
 p

hí
 

C
ăn

 c
ứ 

ph
áp

 lý

H
ìn

h 
th

ức
 th

ực
 

hi
ện

 q
ua

 d
ịc

h 
vụ

 
bư

u 
ch

ín
h 

cô
ng

 íc
h 

Ti
ếp

 n
hậ

n 
hồ

 sơ
Tr

ả 
kế

t 
qu

ả

- 
Th

ôn
g 

tư
 

số
 

13
/2

02
3/

TT
-B

V
H

TT
D

L 
ng

ày
 

30
/1

0/
20

23
 c

ủa
 B

ộ 
V

ăn
 h

óa
, T

hể
 th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 q
uy

 đ
ịn

h 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 g

iấ
y 

tờ
 c

ôn
g 

dâ
n 

tạ
i m

ột
 s

ố 
Th

ôn
g 

tư
 d

o 
B

ộ 
V

ăn
 h

óa
, T

hể
 th

ao
 v

à 
D

u 
lịc

h 
ba

n 
hà

nh
.

3

C
ấp

 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 
su

ng
 

G
iấ

y 
ph

ép
 

th
àn

h 
lậ

p 
V

ăn
 

ph
òn

g 
đạ

i 
di

ện
 

củ
a 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 
qu

ản
g 

cá
o 

nư
ớc

 
ng

oà
i t

ại
 V

iệ
t N

am

05
    

   
ng

ày
 

là
m

 v
iệ

c 

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

H
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

 tỉ
nh

 

1.
50

0.
00

0 
đồ

ng
/G

iấ
y 

ph
ép

- L
uậ

t Q
uả

ng
 c

áo
 s

ố 
16

/2
01

2/
Q

H
13

. 
- 

N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 1
81

/2
01

3/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 1

4/
11

/2
01

3 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t t
hi

 h
àn

h 
m

ột
 số

 đ
iề

u 
củ

a 
Lu

ật
 Q

uả
ng

 c
áo

.
- 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

16
5/

20
16

/T
T-

B
TC

 n
gà

y 
25

/1
0/

20
16

 
củ

a 
B

ộ 
Tà

i c
hí

nh
 q

uy
 đ

ịn
h 

m
ức

 th
u,

 c
hế

 đ
ộ 

th
u,

 n
ộp

 
lệ

 p
hí

 c
ấp

 G
iấ

y 
ph

ép
 th

àn
h 

lậ
p 

V
ăn

 p
hò

ng
 đ

ại
 d

iệ
n 

củ
a 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 q
uả

ng
 c

áo
 n

ướ
c 

ng
oà

i 
tạ

i 
V

iệ
t 

N
am

.  
- 

Th
ôn

g 
tư

 
số

 
35

/2
01

8/
TT

-B
V

H
TT

D
L 

ng
ày

 
19

/1
1/

20
18

 c
ủa

 B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, T
hể

 t
ha

o 
và

 D
u 

lịc
h 

sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g 

m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 T
hô

ng
 t

ư 
số

 
15

/2
01

2/
TT

-B
V

H
TT

D
L,

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

10
/2

01
3/

TT
-

B
V

H
TT

D
L,

 T
hô

ng
 t

ư 
số

 1
1/

20
14

/T
T-

B
V

H
TT

D
L,

 
và

 T
hô

ng
 t

ư 
số

 0
4/

20
16

/T
T-

B
V

H
TT

D
L 

củ
a 

B
ộ 

V
ăn

 h
óa

, T
hể

 th
ao

 v
à 

D
u 

lịc
h.

 

C
ó

C
ó

4

C
ấp

 l
ại

 G
iấ

y 
ph

ép
 

th
àn

h 
lậ

p 
V

ăn
 

ph
òn

g 
đạ

i 
củ

a 
do

-
an

h 
ng

hi
ệp

 q
uả

ng
 

cá
o 

nư
ớc

 n
go

ài
 t

ại
 

V
iệ

t N
am

05
    

   
ng

ày
 

là
m

 v
iệ

c 

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

H
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

 tỉ
nh

 

1.
50

0.
00

0 
đồ

ng
/G

iấ
y 

ph
ép

C
ó

C
ó
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lệ
 p
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C
ăn
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H
ìn
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hi
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 q
ua

 d
ịc

h 
vụ

 
bư

u 
ch

ín
h 

cô
ng

 íc
h 

Ti
ếp

 n
hậ

n 
hồ

 sơ
Tr
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óa
, T

hể
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